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Kinh Thập Lực II (Dutiyadasabalasuttaṃ) 
Tập II – Thiên Nhân Duyên 

Chương I. Tương Ưng Nhân Duyên (a) - Phẩm Mười Lực (S. ii, 28) 
 
Giáo Pháp không mang giá trị của cổ vật trong viện bảo tàng mà là sự soi sáng hiếm 
có cho những người muốn chuyển hoá cuộc sống. Điều nầy có nghĩa là Phật pháp 
nên được lắng nghe, khéo chiêm nghiệm, và tích cực hành trì. Đức Phật là Đấng 
Thập lực. Giáo lý duyên khởi chỉ có thể tuyên thuyết bởi bậc toàn giác. Bậc Đạo Sư 
và giáo pháp đều là những điều hiếm có xuất hiện trong thời gian vô cùng, không 
gian vô tận. Những ai hiểu rõ giá trị nầy sẽ dốc lòng tận dụng cơ duyên có được để 
làm những gì được xem là cần thiết và lợi lạc nhất. 
 

 
 
Sāvatthiyaṃ viharati...pe... ‘‘dasabalasamannāgato, bhikkhave, tathāgato 
catūhi ca vesārajjehi samannāgato āsabhaṃ ṭhānaṃ paṭijānāti, parisāsu 
sīhanādaṃ nadati, brahmacakkaṃ pavattetti – ‘iti rūpaṃ iti rūpassa samudayo 
iti rūpassa atthaṅgamo, iti vedanā iti vedanāya samudayo iti vedanāya 
atthaṅgamo, iti saññā iti saññāya samudayo iti saññāya atthaṅgamo, iti 
saṅkhārā iti saṅkhārānaṃ samudayo iti saṅkhārānaṃ atthaṅgamo, iti 
viññāṇaṃ iti viññāṇassa samudayo iti viññāṇassa atthaṅgamo. Iti imasmiṃ sati 
idaṃ hoti, imassuppādā idaṃ uppajjati; imasmiṃ asati idaṃ na hoti imassa 
nirodhā idaṃ nirujjhati. Yadidaṃ avijjāpaccayā saṅkhārā; saṅkhārapaccayā 
viññāṇaṃ...pe... evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. 
Avijjāya tveva asesavirāganirodhā saṅkhāranirodho; saṅkhāranirodhā 
viññāṇanirodho...pe... evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho 
hoti’’’. 
 
Ngự ở Sāvatthi. 
 



Này chư Tỳ khưu, với đầy đủ mười lực và bốn vô sở úy, Như Lai tự nhận cương vị 
Ngưu vương, cất tiếng sư tử hống giữa các hội chúng, chuyển Phạm luân và tuyên 
bố: "Ðây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt. Ðây là thọ, đây là thọ tập 
khởi, đây là thọ đoạn diệt. Ðây là tưởng, đây là tưởng tập khởi, đây là tưởng đoạn 
diệt. Ðây là hành, đây là hành tập khởi, đây là hành đoạn diệt. Ðây là thức, đây là 
thức tập khởi, đây là thức đoạn diệt". 
 
Như vậy do cái này hiện hữu, nên cái kia hiện hữu. Do cái này sanh, cái kia sanh. 
Do cái này không hiện hữu, cái kia không hiện hữu. Do cái này diệt, cái kia diệt. 
 
Nghĩa là với vô minh là duyên, hành sanh khởi; hành là duyên, thức sanh khởi; thức 
là duyên, danh sắc sanh khởi; danh sắc là duyên, lục nhập sanh khởi; lục nhập là 
duyên, xúc sanh khởi; xúc là duyên, thọ sanh khởi; thọ là duyên, ái sanh khởi; ái là 
duyên, thủ sanh khởi; thủ là duyên, hữu sanh khởi; hữu là duyên, sinh sanh khởi; 
sinh là duyên, già, chết, khổ, ưu, ai sanh khởi. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn tập khởi. 
 
Do vô minh diệt hoàn toàn nên hành diệt. Do hành diệt nên thức diệt. Do thức diệt 
nên danh sắc diệt. Do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt. Do sáu xứ diệt nên xúc diệt. Do 
xúc diệt nên thọ diệt. Do thọ diệt nên ái diệt. Do ái diệt nên thủ diệt. Do thủ diệt nên 
hữu diệt. Do hữu diệt nên sinh diệt. Do sinh diệt nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, ai 
diệt. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này diệt tận.  
 
‘‘Evaṃ svākkhāto, bhikkhave, mayā dhammo uttāno vivaṭo pakāsito 
chinnapilotiko. Evaṃ svākkhāte kho, bhikkhave, mayā dhamme uttāne vivaṭe 
pakāsite chinnapilotike alameva saddhāpabbajitena kulaputtena vīriyaṃ 
ārabhituṃ – ‘kāmaṃ taco ca nhāru ca aṭṭhi ca avasissatu, sarīre upasussatu 
maṃsalohitaṃ. Yaṃ taṃ purisathāmena purisavīriyena purisaparakkamena 
pattabbaṃ, na taṃ apāpuṇitvā vīriyassa saṇṭhānaṃ bhavissatī’’’ti. 
 
Này chư Tỳ khưu, chánh pháp được Ta thiện thuyết, hiển thị, khai thị, minh thị, 
không vá víu. Chánh pháp nầy thật quá đủ cho một thiện nam tử xuất gia với niềm 
tin phat khởi tinh tấn với sự quyết tâm: Dù thịt máu trong thân khô cạn, chỉ còn lại 
da, gân, xương thì bản thân vẫn dốc lòng tu tập để chứng đắc những gì có thể chứng 
đắc với nghị lực, năng lực, và tận lực của bậc trượng phu. 
 
‘‘Dukkhaṃ, bhikkhave, kusīto viharati vokiṇṇo pāpakehi akusalehi 
dhammehi, mahantañca sadatthaṃ parihāpeti. Āraddhavīriyo ca kho, 
bhikkhave, sukhaṃ viharati pavivitto pāpakehi akusalehi dhammehi, 
mahantañca sadatthaṃ paripūreti. Na, bhikkhave, hīnena aggassa patti hoti. 
Aggena ca kho, bhikkhave, aggassa patti hoti. Maṇḍapeyyamidaṃ, bhikkhave, 



brahmacariyaṃ, satthā sammukhībhūto. Tasmātiha, bhikkhave, vīriyaṃ 
ārabhatha appattassa pattiyā, anadhigatassa adhigamāya, asacchikatassa 
sacchikiriyāya. ‘Evaṃ no ayaṃ amhākaṃ pabbajjā avañjhā bhavissati saphalā 
saudrayā. Yesañca mayaṃ paribhuñjāma cīvara-piṇḍapātasenāsana- 
gilānappaccayabhesajjaparikkhāraṃ tesaṃ te kārā amhesu mahapphalā 
bhavissanti mahānisaṃsā’ti – evañhi vo, bhikkhave, sikkhitabbaṃ. Attatthaṃ 
vā hi, bhikkhave, sampassamānena alameva appamādena sampādetuṃ; 
paratthaṃ vā hi, bhikkhave, sampassamānena alameva appamādena 
sampādetuṃ; ubhayatthaṃ vā hi, bhikkhave, sampassamānena alameva 
appamādena sampādetu’’nti. Dutiyaṃ. 
 
Này chư Tỳ khưu, sự mất mát những tốt lành bản thân thật to lớn đối người biếng 
nhác sống trong khổ luỵ, uế nhiễm bởi những thứ bất thiện. Sự thành tựu những tốt 
lành bản thân thật to lớn đối với người phấn đấu sống trong an lạc, xa lìa những pháp 
bất thiện,  
 
Không thể chứng đạt những điều cao quý bằng cái tầm thường. 
Chỉ có thể chứng đạt những điều cao quý bằng cái cao quý. 
 
Này chư Tỳ khưu, đời sống phạm hạnh là tinh lương và Bậc Đạo Sư đang hiện tiền. 
Do vậy hãy phấn đấu thành tựu những gì chưa thành tựu, chứng đắc những gì chưa 
chứng đắc, liễu ngộ những gì chưa liễu ngộ.  
 
Này chư Tỳ khưu, hãy luôn tự nhủ: có như vậy đời sống xuất gia mới không trống 
rỗng, mới thật sự có ý nghĩa, mới thật sự có thành quả; và khi chúng ta thọ dụng 
những nhu yếu y phục, thực phẩm, trú xứ, thuốc men dù  mang lợi quả lớn, lợi ích 
lớn cho đàn tín. Này chư Tỳ Khưu hãy tu tập như vậy. 
 
Nghĩ về lợi lạc bản thân thật quá đủ để phấn đấu không chễnh mãng. Nghĩ về lợi lạc 
cho tha nhân cũng quả đủ đế phấn đấu chễnh mãng. Nghỉ về lợi lạc cho cả hai cũng 
quá đủ để phấn đấu không chễnh mãng. 
 
Chú Thích 
 
Bài kinh nầy có tựa đề  Kinh Thập Lực II vì có bài Kinh Thập Lực I trước bài nầy. 
Nếu xét về biên khảo thì hai bài có thể gom thành một vì bài số I là phần đầu của 
bài số hai nhưng vì được thuyết trong hai trường hợp khác nhau nên khi kết tập Tôn 
Giả Ānanda trùng tuyên cả hai. Đây cũng là đặc điểm của Tam Tạng Pāli theo tinh 
thần gìn giữ trọn vẹn những gì đã kết tập cho dù có thể lược bớt. 
 



Đoạn cuối của bài kinh nầy rất khó chuyển ngữ về văn phong vì tánh cách đặc thù 
của huấn thị trong lời kêu gọi của Đức Phật. Bản dịch của Hoà thượng Thích Minh 
Châu là một chuyển ngữ rất đẹp mà người đọc nên tham khảo:  
 
“Khổ thay, này các Tỷ-kheo, là người sống biếng nhác, dính đầy các pháp ác, bất 
thiện và mục đích lớn bị suy giảm! An lạc thay, này các Tỷ-kheo, là người sống tinh 
cần, tinh tấn, viễn ly các ác, bất thiện pháp, và mục đích lớn được viên mãn! Này 
các Tỷ-kheo, không phải với cái hạ liệt có thể đạt được cái cao thượng. Này các Tỷ-
kheo, phải với cái cao thượng mới đạt được cái cao thượng. Ðáng được tán thán, 
này các Tỷ-kheo, là Phạm hạnh này với sự có mặt của bậc Ðạo Sư. Do vậy, này các 
Tỷ-kheo, hãy tinh tấn lên để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc 
những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Có vậy, sự xuất 
gia này của chúng ta sẽ không phải trống không, có kết quả, có thành tích (Sa 
udrayà). Và những vật dụng chúng ta thọ dụng như y phục, đồ ăn khất thực, sàng 
tọa, thuốc trị bệnh, dầu cho những thứ này là khiêm tốn (vokàrà),đối với chúng ta 
sẽ có quả lớn, có lợi ích lớn”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập. 
Này các Tỷ-kheo, thấy được tự lợi là vừa đủ để tinh tấn không phóng dật. Hay này 
các Tỷ-kheo, khi thấy lợi tha là vừa đủ để tinh tấn, không phóng dật. Hay này các 
Tỷ-kheo, thấy lợi cả hai, là vừa đủ để tinh tấn, không phóng dật. 
 
Theo Sớ Giải chữ chinnapilotika – tấm vãi không vá víu – một cách nói về giáo pháp 
là một hệ thống nhất quán, không có những rời rạc chấp vá. (một từ vựng khác khi 
nói về y áo chữ paṭapilotikānaṃ saṅghāti – y kép bá nạp – chỉ cho y tăng già lê được 
may với sự chấp vá nhiều vải vụng). 
 
Câu “Dù thịt máu trong thân khô cạn, chỉ còn lại da, gân, xương thì bản thân vẫn 
dốc lòng tu tập để chứng đắc những gì có thể chứng đắc với nghị lực, năng lực, và 
tận lực của bậc trượng phu” cũng là sự phát nguyện của Đức Bồ Tát trước khi thành 
đạo (Trung Bộ MN I 481). Bản Sớ Giải đi xa hơn với liệt kê về sự tinh tấn với bốn 
chi phần (caturaṅgasamannāgataṃ viriyaṃ) (da, gân, xương, thịt) có vẻ như không 
cần thiết để liệt kê. 
 
Theo Sớ Giải thì câu “Không thể chứng đạt những điều cao quý bằng cái tầm 
thường” hàm nghĩa là để thành tựu quả vị vô sanh giải thoát không thể với tín, tấn, 
niệm, định, tuệ ở mức độ yếu kém mà phải là sự phát huy cực điểm.  
 
Chữ maṇḍapeyya trong câu “phạm hạnh là tinh lương” được Sớ Giải chú thích: 
maṇḍa là phần tốt nhất của sữa để uống (pātabba) trong nghĩa đen. Ở đây có nghĩa 
là phần tinh hoa hay tính tuý. Có ba tinh hoa: 1. Tinh hoa giáo thuyết (desanāmaṇḍa) 
chỉ cho tứ diệu đế. 2. Tinh hoa của thành phần tu học  (paṭiggahamaṇḍa) chỉ cho 



những thánh đệ tử kiệt xuất trong giáo pháp. 3. Tinh hoa của phạm hạnh 
(brahmacariyamaṇḍa) chỉ cho giới, định, tuệ. 
 
Cụm từ “satthā sammukhībhūto – bậc Đạo Sư còn hiện tiền – nói lên thắng duyên 
cho người tu tập khi Đức Thế Tôn còn trụ thế. 
 
Câu “Tesaṃ te kārā amhesu mahapphalā bhavissanti”, có dị bản với chữ  “tesaṃ 
vo kārā”. Theo Sớ Giải của Trung Bộ thì chữ kāra ở đây chỉ cho sự tạo phước  (Yaṃ 
kho idaṃ pubbe pariññātaṃ tattha me (no) evarūpā kārā karīyan. MN I 140) chứ 
không phải là “khiêm tốn, ít ỏi (vokārā)”. 
 
Câu “ Alam eva appamādena sampādetuṃ – phấn đấu không xao lãng” cũng được 
ghi là di ngôn sau cùng của Đức Phật trước khi viên tịch. 
 

Tỳ khưu Giác Đẳng soạn dịch 
 
2. Dutiyadasabalasuttaṃ 
 
22. Sāvatthiyaṃ viharati...pe... ‘‘dasabalasamannāgato, bhikkhave, tathāgato catūhi 
ca vesārajjehi samannāgato āsabhaṃ ṭhānaṃ paṭijānāti, parisāsu sīhanādaṃ nadati, 
brahmacakkaṃ pavattetti – ‘iti rūpaṃ iti rūpassa samudayo iti rūpassa atthaṅgamo, 
iti vedanā iti vedanāya samudayo iti vedanāya atthaṅgamo, iti saññā iti saññāya 
samudayo iti saññāya atthaṅgamo, iti saṅkhārā iti saṅkhārānaṃ samudayo iti 
saṅkhārānaṃ atthaṅgamo, iti viññāṇaṃ iti viññāṇassa samudayo iti viññāṇassa 
atthaṅgamo. Iti imasmiṃ sati idaṃ hoti, imassuppādā idaṃ uppajjati; imasmiṃ asati 
idaṃ na hoti imassa nirodhā idaṃ nirujjhati. Yadidaṃ avijjāpaccayā saṅkhārā; 
saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ...pe... evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa 
samudayo hoti. Avijjāya tveva asesavirāganirodhā saṅkhāranirodho; 
saṅkhāranirodhā viññāṇanirodho...pe... evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa 
nirodho hoti’’’. 
‘‘Evaṃ svākkhāto, bhikkhave, mayā dhammo uttāno vivaṭo pakāsito chinnapilotiko. 
Evaṃ svākkhāte kho, bhikkhave, mayā dhamme uttāne vivaṭe pakāsite 
chinnapilotike alameva saddhāpabbajitena kulaputtena vīriyaṃ ārabhituṃ – ‘kāmaṃ 
taco ca nhāru [nahāru (sī. syā. kaṃ. pī.)] ca aṭṭhi ca avasissatu, sarīre upasussatu 
[avasussatu ma. ni. 2.184] maṃsalohitaṃ. Yaṃ taṃ purisathāmena purisavīriyena 
purisaparakkamena pattabbaṃ, na taṃ apāpuṇitvā vīriyassa saṇṭhānaṃ 
bhavissatī’’’ti. 
 



‘‘Dukkhaṃ, bhikkhave, kusīto viharati vokiṇṇo pāpakehi akusalehi dhammehi, 
mahantañca sadatthaṃ parihāpeti. Āraddhavīriyo ca kho, bhikkhave, sukhaṃ 
viharati pavivitto pāpakehi akusalehi dhammehi, mahantañca sadatthaṃ paripūreti. 
Na, bhikkhave, hīnena aggassa patti hoti. Aggena ca kho, bhikkhave, aggassa patti 
hoti. Maṇḍapeyyamidaṃ, bhikkhave, brahmacariyaṃ, satthā sammukhībhūto. 
Tasmātiha, bhikkhave, vīriyaṃ ārabhatha appattassa pattiyā, anadhigatassa 
adhigamāya, asacchikatassa sacchikiriyāya. ‘Evaṃ no ayaṃ amhākaṃ pabbajjā 
avañjhā bhavissati saphalā saudrayā. Yesañca [yesaṃ (sī. syā. kaṃ.), yesaṃ hi (pī. 
ka.)] mayaṃ paribhuñjāma cīvara-piṇḍapātasenāsana- 
gilānappaccayabhesajjaparikkhāraṃ tesaṃ te kārā amhesu mahapphalā bhavissanti 
mahānisaṃsā’ti – evañhi vo, bhikkhave, sikkhitabbaṃ. Attatthaṃ vā hi, bhikkhave, 
sampassamānena alameva appamādena sampādetuṃ; paratthaṃ vā hi, bhikkhave, 
sampassamānena alameva appamādena sampādetuṃ; ubhayatthaṃ vā hi, bhikkhave, 
sampassamānena alameva appamādena sampādetu’’nti. Dutiyaṃ. 
 
2. Dutiyadasabalasuttavaṇṇanā 
 
22. Dutiyaṃ bhagavatā attano ajjhāsayassa vasena vuttaṃ. Tattha 
dasabalasamannāgatoti dasahi balehi samannāgato. Balañca nāmetaṃ duvidhaṃ 
kāyabalañca ñāṇabalañca. Tesu tathāgatassa kāyabalaṃ hatthikulānusārena 
veditabbaṃ. Vuttañhetaṃ porāṇehi – 
 

‘‘Kāḷāvakañca gaṅgeyyaṃ, paṇḍaraṃ tambapiṅgalaṃ; 
Gandhamaṅgalahemañca, uposathachaddantime dasā’’ti.(ma. ni. aṭṭha. 1.148; 
vibha. aṭṭha. 760); – 

 
Imāni dasa hatthikulāni. Tattha kāḷāvakanti pakatihatthikulaṃ daṭṭhabbaṃ. Yaṃ 
dasannaṃ purisānaṃ kāyabalaṃ, taṃ ekassa kāḷāvakassa hatthino. Yaṃ dasannaṃ 
kāḷāvakānaṃ balaṃ, taṃ ekassa gaṅgeyyassa. Yaṃ dasannaṃ gaṅgeyyānaṃ, taṃ 
ekassa paṇḍarassa. Yaṃ dasannaṃ paṇḍarānaṃ, taṃ ekassa tambassa. Yaṃ 
dasannaṃ tambānaṃ, taṃ ekassa piṅgalassa. Yaṃ dasannaṃ piṅgalānaṃ, taṃ 
ekassa gandhahatthino. Yaṃ dasannaṃ gandhahatthīnaṃ, taṃ ekassa maṅgalassa. 
Yaṃ dasannaṃ maṅgalānaṃ, taṃ ekassa hemavatassa. Yaṃ dasannaṃ 
hemavatānaṃ, taṃ ekassa uposathassa. Yaṃ dasannaṃ uposathānaṃ, taṃ ekassa 
chaddantassa. Yaṃ dasannaṃ chaddantānaṃ, taṃ ekassa tathāgatassa. 
Nārāyanasaṅghātabalantipi idameva vuccati. Tadetaṃ pakatihatthigaṇanāya 
hatthīnaṃ koṭisahassānaṃ, purisagaṇanāya dasannaṃ purisakoṭisahassānaṃ balaṃ 
hoti. Idaṃ tāva tathāgatassa kāyabalaṃ. ‘‘Dasabalasamannāgato’’ti ettha pana etaṃ 
saṅgahaṃ na gacchati. Etañhi bāhirakaṃ lāmakaṃ tiracchānagatānaṃ sīhādīnampi 



hoti. Etañhi nissāya dukkhapariññā vā samudayappahānaṃ vā maggabhāvanā vā 
phalasacchikiriyā vā natthi. Aññaṃ pana dasasu ṭhānesu akampanatthena 
upatthambhanatthena ca dasavidhaṃ ñāṇabalaṃ nāma atthi. Taṃ sandhāya vuttaṃ 
‘‘dasabalasamannāgato’’ti. 
 
Katamaṃ pana tanti? Ṭhānāṭṭhānādīnaṃ yathābhūtaṃ jānanaṃ. Seyyathidaṃ – 
ṭhānañca ṭhānato aṭṭhānañca aṭṭhānato jānanaṃ ekaṃ, atītānāgatapaccuppannānaṃ 
kammasamādānānaṃ ṭhānaso hetuso yathābhūtaṃ vipākajānanaṃ ekaṃ, 
sabbatthagāminipaṭipadājānanaṃ ekaṃ, anekadhātunānādhātulokajānanaṃ ekaṃ, 
parasattānaṃ parapuggalānaṃ nānādhimuttikatājānanaṃ ekaṃ, tesaṃyeva 
indriyaparopariyattajānanaṃ ekaṃ, jhānavimokkhasamādhisamāpattīnaṃ 
saṃkilesavodānavuṭṭhānajānanaṃ ekaṃ, pubbenivāsajānanaṃ ekaṃ, sattānaṃ 
cutūpapātajānanaṃ ekaṃ, āsavakkhayajānanaṃ ekanti. Abhidhamme pana – 
 

‘‘Idha tathāgato ṭhānañca ṭhānato aṭṭhānañca aṭṭhānato yathābhūtaṃ pajānāti. 
Yampi tathāgato ṭhānañca ṭhānato aṭṭhānañca aṭṭhānato yathābhūtaṃ pajānāti. 
Idampi tathāgatassa tathāgatabalaṃ hoti, yaṃ balaṃ āgamma tathāgato āsabhaṃ 
ṭhānaṃ paṭijānāti, parisāsu sīhanādaṃ nadati, brahmacakkaṃ pavattetī’’ti. 

 
Ādinā (vibha. 760) nayena vitthārato āgatāneva. Atthavaṇṇanāpi nesaṃ 
vibhaṅgaṭṭhakathāyañceva (vibha. aṭṭha. 760) papañcasūdaniyā ca 
majjhimaṭṭhakathāya (ma. ni. aṭṭha. 1.148) sabbākārato vuttā. Sā tattha 
vuttanayeneva gahetabbā. 
 
Catūhi ca vesārajjehīti ettha sārajjapaṭipakkhaṃ vesārajjaṃ, catūsu ṭhānesu 
vesārajjabhāvaṃ paccavekkhantassa uppannasomanassamayañāṇassetaṃ nāmaṃ. 
Katamesu catūsu? ‘‘Sammāsambuddhassa te paṭijānato ime dhammā 
anabhisambuddhā’’tiādīsu codanāvatthūsu. Tatrāyaṃ pāḷi – 
 

‘‘Cattārimāni, bhikkhave, tathāgatassa vesārajjāni...pe.... Katamāni cattāri? 
‘Sammāsambuddhassa te paṭijānato ime dhammā anabhisambuddhā’ti tatra vata 
maṃ samaṇo vā brāhmaṇo vā devo vā māro vā brahmā vā koci vā lokasmiṃ saha 
dhammena paṭicodessatīti nimittametaṃ, bhikkhave, na samanupassāmi. 
Etamahaṃ, bhikkhave, nimittaṃ asamanupassanto khemappatto abhayappatto 
vesārajjappatto viharāmi. ‘Khīṇāsavassa te paṭijānato ime āsavā aparikkhīṇā’ti 
tatra vata maṃ...pe... ‘ye kho pana te antarāyikā dhammā vuttā, te paṭisevato 
nālaṃ antarāyāyā’ti tatra vata maṃ...pe... ‘yassa kho pana te atthāya dhammo 
desito, so na niyyāti takkarassa sammā dukkhakkhayāyā’ti tatra vata maṃ 
samaṇo vā brāhmaṇo vā...pe... vesārajjappatto viharāmī’’ti (a. ni. 4.8). 

 



Āsabhaṃ ṭhānanti seṭṭhaṭṭhānaṃ uttamaṭṭhānaṃ. Āsabhā vā pubbabuddhā, tesaṃ 
ṭhānanti attho. Apica gavasatajeṭṭhako usabho, gavasahassajeṭṭhako vasabho, 
vajasatajeṭṭhako vā usabho, vajasahassajeṭṭhako vasabho, sabbagavaseṭṭho 
sabbaparissayasaho seto pāsādiko mahābhāravaho asanisatasaddehipi 
asampakampiyo nisabho, so idha usabhoti adhippeto. Idampi hi tassa 
pariyāyavacanaṃ. Usabhassa idanti āsabhaṃ. Ṭhānanti catūhi pādehi pathaviṃ 
uppīḷetvā avaṭṭhānaṃ (ma. ni. 1.150). Idaṃ pana āsabhaṃ viyāti āsabhaṃ. Yatheva 
hi nisabhasaṅkhāto usabho usabhabalena samannāgato catūhi pādehi pathaviṃ 
uppīḷetvā acalaṭṭhānena tiṭṭhati, evaṃ tathāgatopi dasahi tathāgatabalehi 
samannāgato catūhi vesārajjapādehi aṭṭhaparisapathaviṃ uppīḷetvā sadevake loke 
kenaci paccatthikena paccāmittena akampiyo acalaṭṭhānena tiṭṭhati. Evaṃ 
tiṭṭhamāno ca taṃ āsabhaṃ ṭhānaṃ paṭijānāti upagacchati na paccakkhāti, attani 
āropeti. Tena vuttaṃ ‘‘āsabhaṃ ṭhānaṃ paṭijānātī’’ti. 
 
Parisāsūti ‘‘aṭṭha kho imā, sāriputta, parisā. Katamā aṭṭha? Khattiyaparisā 
brāhmaṇaparisā gahapatiparisā samaṇaparisā cātumahārājikaparisā tāvatiṃsaparisā 
māraparisā brahmaparisā’’ti, imāsu aṭṭhasu parisāsu. Sīhanādaṃ nadatīti 
seṭṭhanādaṃ abhītanādaṃ nadati, sīhanādasadisaṃ vā nādaṃ nadati. Ayamattho 
sīhanādasuttena dīpetabbo. Yathā vā sīho sahanato ceva hananato ca sīhoti vuccati, 
evaṃ tathāgato lokadhammānaṃ sahanato parappavādānañca hananato sīhoti 
vuccati. Evaṃ vuttassa sīhassa nādaṃ sīhanādaṃ. Tattha yathā sīho sīhabalena 
samannāgato sabbattha visārado vigatalomahaṃso sīhanādaṃ nadati, evaṃ 
tathāgatasīhopi tathāgatabalehi samannāgato aṭṭhasu parisāsu visārado 
vigatalomahaṃso, ‘‘iti rūpa’’ntiādinā nayena nānāvidhadesanāvilāsasampannaṃ 
sīhanādaṃ nadati. Tena vuttaṃ ‘‘parisāsu sīhanādaṃ nadatī’’ti. 
 
Brahmacakkaṃ pavattetīti ettha brahmanti seṭṭhaṃ uttamaṃ, visuddhassa 
dhammacakkassetaṃ adhivacanaṃ. Taṃ pana dhammacakkaṃ duvidhaṃ hoti 
paṭivedhañāṇañca desanāñāṇañca. Tattha paññāpabhāvitaṃ attano ariyaphalāvahaṃ 
paṭivedhañāṇaṃ, karuṇāpabhāvitaṃ sāvakānaṃ ariyaphalāvahaṃ desanāñāṇaṃ. 
Tattha paṭivedhañāṇaṃ uppajjamānaṃ uppannanti duvidhaṃ. Tañhi 
abhinikkhamanato paṭṭhāya yāva arahattamaggā uppajjamānaṃ, phalakkhaṇe 
uppannaṃ nāma. Tusitabhavanato vā yāva mahābodhipallaṅke arahattamaggā 
uppajjamānaṃ, phalakkhaṇe uppannaṃ nāma. Dīpaṅkarato vā paṭṭhāya yāva 
arahattamaggā uppajjamānaṃ, phalakkhaṇe uppannaṃ nāma. Desanāñāṇampi 
pavattamānaṃ pavattanti duvidhaṃ. Tañhi yāva aññāsikoṇḍaññassa sotāpattimaggā 
pavattamānaṃ, phalakkhaṇe pavattaṃ nāma. Tesu paṭivedhañāṇaṃ lokuttaraṃ, 
desanāñāṇaṃ lokiyaṃ. Ubhayampi panetaṃ aññehi asādhāraṇaṃ buddhānaṃyeva 
orasañāṇaṃ. 
 



Idāni yaṃ iminā ñāṇena samannāgato sīhanādaṃ nadati, taṃ dassetuṃ iti 
rūpantiādimāha. Tattha iti rūpanti idaṃ rūpaṃ ettakaṃ rūpaṃ, ito uddhaṃ rūpaṃ 
natthīti ruppanasabhāvañceva bhūtupādāyabhedañca ādiṃ katvā 
lakkhaṇarasapaccupaṭṭhānapadaṭṭhānavasena anavasesarūpapariggaho vutto. Iti 
rūpassa samudayoti iminā evaṃ pariggahitassa rūpassa samudayo vutto. Tattha 
itīti evaṃ samudayo hotīti attho. Tassa vitthāro ‘‘avijjāsamudayā rūpasamudayo 
taṇhāsamudayā, kammasamudayā āhārasamudayā rūpasamudayoti 
nibbattilakkhaṇaṃ passantopi rūpakkhandhassa udayaṃ passatī’’ti (paṭi. ma. 1.50) 
evaṃ veditabbo. Atthaṅgamepi ‘‘avijjānirodhā rūpanirodho...pe... 
vipariṇāmalakkhaṇaṃ passantopi rūpakkhandhassa nirodhaṃ passatī’’ti ayaṃ 
vitthāro. 
 
Iti vedanātiādīsupi ayaṃ vedanā ettakā vedanā, ito uddhaṃ vedanā natthi, ayaṃ 
saññā, ime saṅkhārā, idaṃ viññāṇaṃ ettakaṃ viññāṇaṃ, ito uddhaṃ viññāṇaṃ 
natthīti vedayitasañjānanaabhisaṅkharaṇavijānanasabhāvañceva 
sukhādirūpasaññādiphassādicakkhuviññāṇādibhedañca ādiṃ katvā 
lakkhaṇarasapaccupaṭṭhānapadaṭṭhānavasena 
anavasesavedanāsaññāsaṅkhāraviññāṇapariggaho vutto. Iti vedanāya 
samudayotiādīhi pana evaṃ pariggahitānaṃ vedanāsaññāsaṅkhāraviññāṇānaṃ 
samudayo vutto. Tatrāpi itīti evaṃ samudayo hotīti attho. Tesampi vitthāro 
‘‘avijjāsamudayā vedanāsamudayo’’ti (paṭi. ma. 1.50) rūpe vuttanayeneva 
veditabbo. Ayaṃ pana viseso – tīsu khandhesu ‘‘āhārasamudayā’’ti avatvā 
‘‘phassasamudayā’’ti vattabbaṃ, viññāṇakkhandhe ‘‘nāmarūpasamudayā’’ti. 
Atthaṅgamapadampi tesaṃyeva vasena yojetabbaṃ. Ayamettha saṅkhepo. 
Vitthārato pana udayabbayavinicchayo sabbākāraparipūro visuddhimagge vutto. 
 
Imasmiṃ sati idaṃ hotīti ayampi aparo sīhanādo. Tassattho – imasmiṃ avijjādike 
paccaye sati idaṃ saṅkhārādikaṃ phalaṃ hoti. Imassuppādā idaṃ uppajjatīti 
imassa avijjādikassa paccayassa uppādā idaṃ saṅkhārādikaṃ phalaṃ uppajjati. 
Imasmiṃ asati idaṃ na hotīti imasmiṃ avijjādike paccaye asati idaṃ 
saṅkhārādikaṃ phalaṃ na hoti. Imassa nirodhā idaṃ nirujjhatīti imassa 
avijjādikassa paccayassa nirodhā idaṃ saṅkhārādikaṃ phalaṃ nirujjhati. Idāni yathā 
taṃ hoti ceva nirujjhati ca, taṃ vitthārato dassetuṃ yadidaṃ avijjāpaccayā 
saṅkhārātiādimāha. 
 
Evaṃ svākkhātoti evaṃ pañcakkhandhavibhajanādivasena suṭṭhu akkhāto kathito. 
Dhammoti pañcakkhandhapaccayākāradhammo. Uttānoti anikujjito. Vivaṭoti 
vivaritvā ṭhapito. Pakāsitoti dīpito jotito. Chinnapilotikoti pilotikā vuccati chinnaṃ 
bhinnaṃ tattha tattha sibbitagaṇṭhitaṃ jiṇṇavatthaṃ, taṃ yassa natthīti aṭṭhahatthaṃ 
navahatthaṃ vā ahatasāṭakaṃ nivattho, so chinnapilotiko nāma. Ayampi dhammo 



tādiso. Na hettha kohaññādivasena chinnabhinnasibbitagaṇṭhitabhāvo atthi. Apica 
khuddakasāṭakopi pilotikāti vuccati, sā yassa natthi, aṭṭhanavahattho mahāpaṭo atthi, 
sopi chinnapilotiko, apagatapilotikoti attho. Tādiso ayaṃ dhammo. Yathā hi 
catuhatthaṃ sāṭakaṃ gahetvā pariggahaṇaṃ karonto puriso ito cito ca añchanto 
kilamati, evaṃ bāhirakasamaye pabbajitā attano parittakaṃ dhammaṃ ‘‘evaṃ sati 
evaṃ bhavissatī’’ti kappetvā kappetvā vaḍḍhentā kilamanti. Yathā pana 
aṭṭhahatthanavahatthena pariggahaṇaṃ karonto yathāruci pārupati na kilamati, 
natthi tattha añchitvā vaḍḍhanakiccaṃ; evaṃ imasmimpi dhamme kappetvā 
kappetvā vibhajanakiccaṃ natthi, tehi tehi kāraṇehi mayāva ayaṃ dhammo 
suvibhatto suvitthāritoti idampi sandhāya ‘‘chinnapilotiko’’ti āha. 
 
Apica kacavaropi pilotikāti vuccati, imasmiñca sāsane samaṇakacavaraṃ nāma 
patiṭṭhātuṃ na labhati. Tenevāha – 
 

‘‘Kāraṇḍavaṃ niddhamatha, kasambuṃ apakassatha;  
Tato palāpe vāhetha, assamaṇe samaṇamānine. 
 
‘‘Niddhamitvāna pāpicche, pāpaācāragocare; 
Suddhā suddhehi saṃvāsaṃ, kappayavho patissatā; 
Tato samaggā nipakā, dukkhassantaṃ karissathā’’ti. (a. ni. 8.10); 

 
Iti samaṇakacavarassa chinnattāpi ayaṃ dhammo chinnapilotiko nāma hoti. 
 
Alamevāti yuttameva. Saddhāpabbajitenāti saddhāya pabbajitena. Kulaputtenāti 
dve kulaputtā ācārakulaputto jātikulaputto ca. Tattha yo yato kutoci kulā 
pabbajitvā sīlādayo pañca dhammakkhandhe pūreti, ayaṃ ācārakulaputto nāma. Yo 
pana yasakulaputtādayo viya jātisampannakulā pabbajito, ayaṃ jātikulaputto 
nāma. Tesu idha ācārakulaputto adhippeto. Sace pana jātikulaputto ācāravā hoti, 
ayaṃ uttamoyeva. Evarūpena kulaputtena. Vīriyaṃ ārabhitunti 
caturaṅgasamannāgataṃ vīriyaṃ kātuṃ. Idānissa caturaṅgaṃ dassento kāmaṃ taco 
cātiādimāha. Ettha hi taco ekaṃ aṅgaṃ, nhāru ekaṃ, aṭṭhi ekaṃ, maṃsalohitaṃ 
ekanti. Idañca pana caturaṅgasamannāgataṃ vīriyaṃ adhiṭṭhahantena navasu 
ṭhānesu samādhātabbaṃ purebhatte pacchābhatte purimayāme majjhimayāme 
pacchimayāme gamane ṭhāne nisajjāya sayaneti. 
 
Dukkhaṃ, bhikkhave, kusīto viharatīti imasmiṃ sāsane yo kusīto puggalo, so 
dukkhaṃ viharati. Bāhirasamaye pana yo kusīto, so sukhaṃ viharati. Vokiṇṇoti 
missībhūto. Sadatthanti sobhanaṃ vā atthaṃ sakaṃ vā atthaṃ, ubhayenāpi 
arahattameva adhippetaṃ. Parihāpetīti hāpeti na pāpuṇāti. Kusītapuggalassa hi cha 
dvārāni aguttāni honti, tīṇi kammāni aparisuddhāni, ājīvaṭṭhamakaṃ sīlaṃ 



apariyodātaṃ, bhinnājīvo kulūpako hoti. So sabrahmacārīnaṃ akkhimhi patitarajaṃ 
viya upaghātakaro hutvā dukkhaṃ viharati, pīṭhamaddano ceva hoti laṇḍapūrako ca, 
satthu ajjhāsayaṃ gahetuṃ na sakkoti, dullabhaṃ khaṇaṃ virādheti, tena bhutto 
raṭṭhapiṇḍopi na mahapphalo hoti. 
 
Āraddhavīriyo ca kho, bhikkhaveti āraddhavīriyo puggalo imasmiṃyeva sāsane 
sukhaṃ viharati. Bāhirasamaye pana yo āraddhavīriyo, so dukkhaṃ viharati. 
Pavivittoti vivitto viyutto hutvā. Sadatthaṃ paripūretīti arahattaṃ pāpuṇāti. 
Āraddhavīriyassa hi cha dvārāni suguttāni honti, tīṇi kammāni parisuddhāni, 
ājīvaṭṭhamakaṃ sīlaṃ pariyodātaṃ sabrahmacārīnaṃ akkhimhi susītalañjanaṃ viya 
dhātugatacandanaṃ viya ca manāpo hutvā sukhaṃ viharati, satthu ajjhāsayaṃ 
gahetuṃ sakkoti. Satthā hi – 
 
‘‘Ciraṃ jīva mahāvīra, kappaṃ tiṭṭha mahāmunī’’ti – 
 
Evaṃ gotamiyā vandito, ‘‘na kho, gotami, tathāgatā evaṃ vanditabbā’’ti 
paṭikkhipitvā tāya yācito vanditabbākāraṃ ācikkhanto evamāha – 
 
‘‘Āraddhavīriye pahitatte, niccaṃ daḷhaparakkame; 
Samagge sāvake passa, esā buddhāna vandanā’’ti. (apa. therī 2.2.171); 
 
Evaṃ āraddhavīriyo satthu ajjhāsayaṃ gahetuṃ sakkoti, dullabhaṃ khaṇaṃ na 
virādheti. Tassa hi buddhuppādo dhammadesanā saṅghasuppaṭipatti saphalā hoti 
saudrayā, raṭṭhapiṇḍopi tena bhutto mahapphalo hoti. 
 
Hīnena aggassāti hīnāya saddhāya hīnena vīriyena hīnāya satiyā hīnena samādhinā 
hīnāya paññāya aggasaṅkhātassa arahattassa patti nāma na hoti. Aggena ca khoti 
aggehi saddhādīhi aggassa arahattassa patti hoti. Maṇḍapeyyanti pasannaṭṭhena 
maṇḍaṃ, pātabbaṭṭhena peyyaṃ. Yañhi pivitvā antaravīthiyaṃ patito visaññī attano 
sāṭakādīnampi assāmiko hoti, taṃ pasannampi na pātabbaṃ, mayhaṃ pana sāsanaṃ 
evaṃ pasannañca pātabbañcāti dassento ‘‘maṇḍapeyya’’nti āha. 
Tattha tividho maṇḍo – desanāmaṇḍo, paṭiggahamaṇḍo, brahmacariyamaṇḍoti. 
Katamo desanāmaṇḍo? Catunnaṃ ariyasaccānaṃ ācikkhanā desanā paññāpanā 
paṭṭhapanā vivaraṇā vibhajanā uttānīkammaṃ, catunnaṃ satipaṭṭhānānaṃ...pe... 
ariyassa aṭṭhaṅgikassa maggassa ācikkhanā...pe... uttānīkammaṃ, ayaṃ 
desanāmaṇḍo. Katamo paṭiggahamaṇḍo? Bhikkhū bhikkhuniyo upāsakā upāsikāyo 
devā manussā ye vā panaññepi keci viññātāro, ayaṃ paṭiggahamaṇḍo. Katamo 
brahmacariyamaṇḍo? Ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo, seyyathidaṃ – 
sammādiṭṭhi...pe... sammāsamādhi, ayaṃ brahmacariyamaṇḍo. Apica 
adhimokkhamaṇḍo saddhindriyaṃ, assaddhiyaṃ kasaṭo, assaddhiyaṃ kasaṭaṃ 



chaḍḍetvā saddhindriyassa adhimokkhamaṇḍaṃ pivatīti maṇḍapeyyantiādināpi 
(paṭi. ma. 1.238) nayenettha attho veditabbo. Satthā sammukhībhūtoti idamettha 
kāraṇavacanaṃ. Yasmā satthā sammukhībhūto, tasmā vīriyasampayogaṃ katvā 
pivatha etaṃ maṇḍaṃ. Bāhirakañhi bhesajjamaṇḍampi vejjassa asammukhā 
pivantānaṃ pamāṇaṃ vā uggamanaṃ vā niggamanaṃ vā na jānāmāti āsaṅkā hoti. 
Vejjasammukhā pana ‘‘vejjo jānissatī’’ti nirāsaṅkā pivanti. Evameva amhākaṃ 
dhammassāmi satthā sammukhībhūtoti vīriyaṃ katvā pivathāti maṇḍapāne nesaṃ 
niyojento tasmātiha, bhikkhavetiādimāha. Tattha saphalāti sānisaṃsā. 
Saudrayāti savaḍḍhi. Idāni niyojanānurūpaṃ sikkhitabbataṃ niddisanto attatthaṃ 
vā hi, bhikkhavetiādimāha. Tattha attatthanti attano atthabhūtaṃ arahattaṃ. 
Appamādena sampādetunti appamādena sabbakiccāni kātuṃ. Paratthanti 
paccayadāyakānaṃ mahapphalānisaṃsaṃ. Sesaṃ sabbattha uttānamevāti. Dutiyaṃ. 


